
 UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG HỒNG QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TIẾP NHẬN NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ, THÔN (XÓM), TỔ DÂN PHỐ
GIỮ CÁC CHỨC DANH QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT 140/2023/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH NAM ĐỊNH (CŨ)

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /9/2025 của UBND phường Hồng Quang)

STT Họ và tên Đơn vị cấp xã (cũ) Chức vụ, chức danh
  đang đảm nhiệm cấp xã (cũ)

Chức vụ, chức danh
 kiêm nhiệm cấp xã (cũ)

Mức phụ cấp
hiện hưởng

A- Người hoạt động không chuyên trách cấp xã

1 Trần Quang Long xã Hồng Quang Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trưởng thôn Dứa Thự 3.53

2 Nguyễn Quý Sa xã Hồng Quang Cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo - dân vận 1.33

3 Trần Thị Thanh Nhàn xã Hồng Quang Thủ quỹ và hỗ trợ công tác văn thư, lưu trữ 1.33

4 Tô Thị Yên xã Hồng Quang Cán bộ dân số, gia đình và trẻ em 1.33

5 Nguyễn Thị Thoan xã Hồng Quang Nhân viên phụ trách đài truyền thanh Chi hội trưởng Hội LHPN thôn Tân Trại 1.53

6 Nguyễn Văn Sự xã Hồng Quang Phó Chủ tịch UBMTTQ 1.33

7 Nguyễn Thị Yến Nhi xã Hồng Quang Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phó Bí thư chi đoàn xóm Phố 1.53

8 Phan Văn Đề xã Hồng Quang Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam 1.33

9 Phan Văn Cử xã Hồng Quang Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 1.33

10 Nguyễn Văn Huệ xã Hồng Quang Chủ tịch Hội Người cao tuổi 1.33

11 Phan Văn Trăm xã Hồng Quang Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam 1.33

12 Ngô Quang Thắng xã Hồng Quang Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 1.33

13 Trần Văn Thưởng xã Nghĩa An Phó chủ nhiệm UBKT ĐU Bí thư chi bộ thôn Bái Thượng 1 3.34

14 Nguyễn Văn Chung xã Nghĩa An Cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo - dân vận 1.14

15 Nguyễn Văn Tâm xã Nghĩa An Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự 1.14

16 Đào Trọng Tấn xã Nghĩa An Nhân viên đài phát thanh Phó chủ tịch Hội Nông Dân 2.28

17 Đoàn Thị Ca xã Nghĩa An Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ  1.14

18 Mai Xuân Tịch xã Nghĩa An Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
Chủ tịch Hội chữ thập đỏ + Chi hội trưởng Hội nông
dân thôn An lá 3 2.58

19 Vũ Văn Nhâm xã Nghĩa An Chủ tịch Hội người cao tuổi 1.14

20 Nguyễn Thị Lan xã Nghĩa An Cán bộ dân số gia đình, trẻ em Phó Chủ tịch UBMTTQ 2.28

21 Vũ Thị Hà xã Nghĩa An Thủ quỹ và hỗ trợ công tác văn thư 1.14

22 Trần Xuân Khiêm xã Nghĩa An Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 1.14

23 Vũ Thị Minh phường Nam Vân Thủ quỹ và hỗ trợ công tác văn thư, lưu trữ Bí thư Chi đoàn TDP Địch Lễ A 1.34

24 Nguyễn Thị Nhãn phường Nam Vân Cán bộ dân số, gia đình và trẻ em 1.14

25 Nguyễn Anh Tuấn phường Nam Vân Nhân viên phụ trách đài truyền thanh 1.14

26 Phạm Văn Kiên phường Nam Vân Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 1.14

27 Hà văn Xứng phường Nam Vân Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam 1.14

28 Hoàng Xuân Chiến phường Nam Vân Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Phó Chủ tịch UBMTTQ 2.28

29 Lại Viết Hải phường Nam Vân Chủ tịch Hội Người cao tuổi 1.14

B- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn (xóm), tổ dân phố
1 Nguyễn Văn Chanh xã Hồng Quang Trưởng xóm Trại Xám 1.65
2 Nguyễn Việt Hùng xã Hồng Quang Trưởng xóm Phố 1.65
3 Nguyễn Thế Vinh xã Hồng Quang Trưởng thôn Tân Trại 1.65
4 Nguyễn Công Sang xã Hồng Quang Trưởng thôn Đông Chiền 1.65
5 Nguyễn Thế Đồng xã Hồng Quang Trưởng thôn Giang Đậu 1.65
6 Nguyễn Thế Hùng xã Hồng Quang Trưởng Thôn Thị 1.65
7 Cao Xuân Thủy xã Hồng Quang Trưởng thôn Nam Quang 3 Chi hội trưởng Hội nông dân Nam Quang 3 1.85
8 Phạm Xuân Sinh xã Hồng Quang Trưởng thôn Lạc Tiền 1.65
9 Hoàng Văn Trợ xã Hồng Quang Trưởng xóm Hậu Phú Chi hội trưởng Hội nông dân thôn Hậu Phú 1.85
10 Phạm Văn Thiều xã Hồng Quang Trưởng thôn Phú Lâm 1.65
11 Đặng Ngọc Tưởng xã Hồng Quang Trưởng thôn Bàn Thạch Chi hội trưởng Hội nông dân thôn Bàn Thạch 2.5
12 Nguyễn Văn Quang xã Hồng Quang Trưởng thôn Nam Quang 1 2.2
13 Nguyễn Đức Long xã Hồng Quang Trưởng thôn Nam Quang 2 2.2
14 Đoàn Văn Thời xã Hồng Quang Phó trưởng thôn Dứa Thự 1,1
15 Phan Văn Sỹ xã Hồng Quang Phó trưởng thôn Phú Lâm 0,825
16 Phan Văn Tuyên xã Hồng Quang Phó trưởng thôn Bàn Thạch 1,1
17 Nguyễn Văn Bách xã Hồng Quang Phó trưởng thôn Nam Quang 2 Phó Bí thư chi Đoàn thôn Nam Quang 2 1.4
18 Nguyễn Thế Tuyến xã Hồng Quang Bí thư chi bộ xóm Trại Xám Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh xóm Trại Xám 1.85
19 Nguyễn Duy Quyết xã Hồng Quang Bí thư chi bộ xóm Phố 1.65
20 Nguyễn Duy Hưng xã Hồng Quang Bí thư chi bộ thôn Đông Chiền 1.65
21 Nguyễn Công Chi xã Hồng Quang Bí thư chi bộ thôn Giang Đậu 1.65
22 Nguyễn Xuân Tân xã Hồng Quang Bí thư chi bộ Thôn Thị 1.65
23 Nguyễn Văn Chức xã Hồng Quang Bí thư chi bộ Nam Quang 3 1.65
24 Phạm Văn Trịnh xã Hồng Quang Bí thư chi bộ thôn Lạc Tiền 1.65
25 Phan Văn Úy xã Hồng Quang Bí thư chi bộ xóm Hậu Phú 1.65
26 Phan Văn Nhì xã Hồng Quang Bí thư chi bộ thôn Phú Lâm 1.65
27 Vũ Minh Tâm xã Hồng Quang Bí thư chi bộ thôn Dứa Thự 2.2
28 Phan Văn Mạnh xã Hồng Quang Bí thư chi bộ thôn Bàn Thạch 2.2
29 Nguyễn Văn Thái xã Hồng Quang Bí thư chi bộ thôn Nam Quang 1 2.2
30 Nguyễn Thị Thân xã Hồng Quang Bí thư chi bộ thôn Nam Quang 2 2.2
31 Nguyễn Văn Dược xã Hồng Quang Trưởng ban công tác mặt trận xóm Trại Xám Chi hội trưởng Hội nông dân xóm Trại Xám 1.40
32 Nguyễn Hồng Môn xã Hồng Quang Trưởng ban công tác mặt trận xóm Phố 1.20
33 Phan Văn Thiên xã Hồng Quang Trưởng ban công tác mặt trận thôn Hậu Phú 1.20
34 Nguyễn Duy Chi xã Hồng Quang Trưởng ban công tác mặt trận thôn Đông Chiền 1.20
35 Nguyễn Duy Quyết xã Hồng Quang Trưởng ban công tác mặt trận thôn Tân Trại 1.20
36 Nguyễn Công Nho xã Hồng Quang Trưởng ban công tác mặt trận thôn Giang Đậu 1.20
37 Phan Văn Thĩnh xã Hồng Quang Trưởng ban công tác mặt trận Thôn Thị 1.20
38 Phạm Minh Đăng xã Hồng Quang Trưởng ban công tác mặt trận thôn Lạc Tiền 1.20
39 Nguyễn Văn Thám xã Hồng Quang Trưởng ban công tác mặt trận thôn Nam Quang 3 1.20
40 Phan Văn Điểm xã Hồng Quang Trưởng ban công tác mặt trận thôn Phú Lâm 1.20
41 Phan Văn Khuể xã Hồng Quang Trưởng ban công tác mặt trận Thôn Bàn Thạch 1.60
42 Nguyễn Ngọc Quyền xã Hồng Quang Trưởng ban công tác mặt trận thôn Nam Quang 1 Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh thôn Nam Quang 1 1.90
43 Nguyễn Văn Tây xã Hồng Quang Trưởng ban công tác mặt trận thôn Nam Quang 2 1.60
44 Lê Văn Nhẫn xã Hồng Quang Trưởng ban công tác mặt trận thôn Dứa Thự 1.60
45 Phạm Bá Hà phường Nam Vân Trưởng thôn Địch lễ A Chi hội trưởng Hội nông dân TDP Địch lễ A 1.85
46 Lại Viết Luân phường Nam Vân Tổ Trưởng Tổ dân phố xóm 8 Chi hội trưởng Hội nông dân TDP xóm 8 1.85
47 Phạm Bá Khuân phường Nam Vân Tổ Trưởng Tổ dân phố Trung Lợi Chi hội trưởng Hội nông dân TDP Trung Lợi 2.5
48 Hoàng Thị Thu phường Nam Vân Tổ Trưởng Tổ dân phố Thượng Hữu Chi hội trưởng Hội nông dân  TDP Thượng Hữu 2.5
49 Nguyễn Văn Luyến phường Nam Vân Tổ Trưởng Tổ dân phố xóm 7 Chi hội trưởng Hội nông dân TDP xóm 7 2.5
50 Trần Minh Dương phường Nam Vân Tổ Trưởng Tổ dân phố xóm 3 Vân Cát Chi hội trưởng Hội nông dân TDP xóm 3 Vân Cát 2.5
51 Dương Công Mật phường Nam Vân Bí thư chi bộ thôn Địch Lễ A Chi Hội trưởng Hội cựu chiến binh TDP Địch lễ A 1.85
52 Phạm Đình Thức phường Nam Vân Bí thư chi bộ Tổ dân phố Địch Lễ B Tổ trưởng TDP Địch lễ B 3.3
53 Đoàn Thị Ánh Tuyết phường Nam Vân Bí thư chi bộ Tổ dân phố Xóm 8 1.65
54 Phạm Văn Năm phường Nam Vân Bí thư chi bộ Tổ dân phố Trung Lợi 2.2
55 Hoàng Nam Cao phường Nam Vân Bí thư chi bộ Tổ dân phố Xóm 3 Chi Hội trưởng Hội CCB TDP xóm 3 Vân Cát 2.5
56 Nguyễn Đình Dự phường Nam Vân Bí thư chi bộ Tổ dân phố Thượng Hữu 2.2
57 Hoàng Văn Bắc phường Nam Vân Bí thư chi bộ Tổ dân phố Xóm 7 2.2
58 Hà Văn Cải phường Nam Vân Trưởng ban công tác mặt trận Địch Lễ A 1.20
59 Phạm Đình Tạ phường Nam Vân Trưởng ban công tác mặt trận TDP Địch Lễ B 1.20
60 Lại Viết Dũng phường Nam Vân Trưởng ban công tác mặt trận TDP xóm 8 1.20
61 Phạm Danh Hậu phường Nam Vân Trưởng ban công tác mặt trận TDP Trung Lợi 1.60
62 Lại Thanh Long phường Nam Vân Trưởng ban công tác mặt trận TDP Xóm 3 1.60
63 Nguyễn Văn Thủy phường Nam Vân Trưởng ban công tác mặt trận TDP Thượng Hữu 1.60
64 Phạm Thị Mai ( A) phường Nam Vân Trưởng ban công tác mặt trận TDP Xóm 7 1.60
65 Mai Đức Thanh xã Nghĩa An Trưởng thôn An Lá 1 2.2
66 Mai Văn Phong xã Nghĩa An Trưởng thôn An Lá 2 2.2
67 Nguyễn Đức Tráng xã Nghĩa An Trưởng thôn An Lá 3 Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh thôn An Lá 3 2.5
68 Nguyễn Văn Sơn xã Nghĩa An Trưởng thôn Vân Đồn 2.2
69 Lê Văn Xe xã Nghĩa An Trưởng thôn Đại An 2.2
70 Phạm Ngọc Ánh xã Nghĩa An Trưởng thôn Bái Thượng 1 2.2
71 Vũ Hữu Trung xã Nghĩa An Trưởng thôn Bái Trạch 2.2
72 Nguyễn Văn Hưởng xã Nghĩa An Trưởng thôn Bái thượng 2 1.65
73 Mai Trọng Thịnh xã Nghĩa An Bí thư chi bộ thôn An Lá 1 2.2
74 Nguyễn Duy Căn xã Nghĩa An Bí thư chi bộ thôn An Lá 2 2.2
75 Nguyễn Duy Thuấn xã Nghĩa An Bí thư chi bộ thôn An Lá 3 2.2
76 Lại Văn Vĩnh xã Nghĩa An Bí thư chi bộ thôn Vân Đồn 2.2
77 Phan Văn Khuê xã Nghĩa An Bí thư chi bộ thônĐại An Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh thôn Đại An 2.5
78 Đoàn Văn Khởi xã Nghĩa An Bí thư chi bộ thôn Bái Trạch 2.2
79 Nguyễn Đức Hải xã Nghĩa An Bí thư chi bộ thôn Bái thượng 2 1.65
80 Vũ Thị Kim Liên xã Nghĩa An Trưởng ban công tác Mặt trận thôn An lá 1 1.60
81 Mai Xuân Cần xã Nghĩa An Trưởng ban công tác Mặt trận thôn An Lá 2 1.60
82 Nguyễn Xuân Hùng xã Nghĩa An Trưởng ban công tác Mặt trận thôn An Lá 3 1.60
83 Nguyễn Văn Khuyến xã Nghĩa An Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Vân Đồn 1.60
84 Lại Hồng Quảng xã Nghĩa An Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Đại An 1.60
85 Đoàn Quang Trạch xã Nghĩa An Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Bái Thượng 1 1.60
86 Trần Văn Tuyến xã Nghĩa An Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Bái Trạch 1.60
87 Đoàn Văn Kiên xã Nghĩa An Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Bái thượng 2 1.20

C- Người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn (xóm), tổ dân phố
I Bí thư các chi đoàn xã, phường
1 Lê Đức Hậu phường Nam Vân Bí thư chi đoàn TDP Xóm 8 0.20
2 Nguyễn Hoàng Hưởng phường Nam Vân Bí thư chi đoàn TDP Xóm 7 0.30
3 Phạm Thanh Lâm phường Nam Vân Bí thư chi đoàn TDP Địch lễ B 0.20
4 Hoàng Bá Nam phường Nam Vân Bí thư chi đoàn TDP Trung Lợi 0.30
5 Trần Văn Dũng phường Nam Vân Bí thư chi đoàn TDP Thượng Hữu 0.30
6 Phạm Danh Hiệu phường Nam Vân Bí thư chi đoàn TDP Xóm 3 Vân Cát 0.30
7 Nguyễn Văn Thái Xã Hồng Quang Bí thư chi đoàn TDP Nam Quang 1 0.20
8 Nguyễn Văn Danh Thọ Xã Hồng Quang Bí thư chi đoàn xóm Trại Xám 0.20
9 Nguyễn Duy Hà Xã Hồng Quang Bí thư chi đoàn thôn Tân Trại 0.20
10 Nguyễn Thị Hương Xã Hồng Quang Bí thư chi đoàn thôn Đông Chiền 0.20
11 Phan Văn Tiến Xã Hồng Quang Bí thư chi đoàn thôn Giang Đậu 0.20
12 Phạm Văn Thi Xã Hồng Quang Bí thư chi đoàn thôn Thị 0.20
13 Phan Văn Huy Xã Hồng Quang Bí thư chi đoàn thôn Dứa Thự 0.30
14 Phạm Quang Đạo Xã Hồng Quang Bí thư chi đoàn thôn Lạc Tiền 0.20
15 Hoàng Đức Thuận Xã Hồng Quang Bí thư chi đoàn xóm Hậu Phú 0.20
16 Vũ Văn San Xã Hồng Quang Bí thư chi đoàn thôn Phú Lâm 0.20
17 Phan Tuấn Anh Xã Hồng Quang Bí thư chi đoàn thôn Bàn Thạch 0.30
18 Phạm Văn Tuyên Xã Hồng Quang Bí thư chi đoàn thôn Nam Quang 3 0.20
19 Mai Văn Hoàng Xã Nghĩa An Bí thư chi đoàn thôn An Lá 1 0.30
20 Nguyễn Duy Thưởng Xã Nghĩa An Bí thư chi đoàn thôn An Lá 2 0.30
21 Nguyễn Quang Sáng Xã Nghĩa An Bí thư chi đoàn thôn An Lá 3 0.30
22 Lê Văn Nguyên Xã Nghĩa An Bí thư chi đoàn thôn Vân Đồn 0.30
23 Đỗ Khắc Vững Xã Nghĩa An Bí thư chi đoàn thôn Đại An 0.30
24 Đoàn Văn Ứng Xã Nghĩa An Bí thư chi đoàn thôn Bái Thượng 1 0.30
25 Đoàn Đức Luân Xã Nghĩa An Bí thư chi đoàn thôn Bái Thượng 2 0.20
26 Phạm Duy Việt Xã Nghĩa An Bí thư chi đoàn thôn Bái Trạch 0.30
II Chi hội trưởng Hội phụ nữ xã, phường
1 Bùi Thị Tâm phường Nam Vân Chi hội trưởng Hội phụ nữ TDP Địch Lễ A 0.20
2 Trần Thị Loan phường Nam Vân Chi hội trưởng Hội phụ nữ TDP Xóm 8 0.20
3 Phan Thị Phượng phường Nam Vân Chi hội trưởng Hội phụ nữ TDP Địch Lễ B Chi trưởng Hội nông nông dân TDP Địch lễ B 0.40
4 Nguyễn Thị Hồng phường Nam Vân Chi hội trưởng Hội phụ nữ TDP Thượng Hữu 0.30
5 Lại Thị Yến phường Nam Vân Chi hội trưởng Hội phụ nữ TDP Trung lợi 0.30
6 Phạm Thị Mai phường Nam Vân Chi hội trưởng Hội phụ nữ TDP Xóm 3 Vân Cát 0.30
7 Phạm Thị Phương phường Nam Vân Chi hội trưởng Hội phụ nữ TDP Xóm 7 0.30
8 Nguyễn Thị Thắm Xã Hồng Quang hi hội trưởng Hội phụ nữ xóm Trại Xám 0.20
9 Nguyễn Thị Thảo Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội phụ nữ xóm Phố 0.20
10 Phạm Thị Xuân Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn Đông Chiền 0.20
11 Nguyễn Thị Tằm Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn Giang Đậu 0.20
12 Nguyễn Thị Xuất Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn Thị 0.20
13 Nguyễn Thị Mai Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn Dứa Thự 0.30
14 Lương Thị Kim Liên Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn Lạc Tiền 0.20
15 Vũ Thị Lành Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội phụ nữ xóm Hậu Phú 0.20
16 Phan Thị Hằng Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn Phú Lâm 0.20
17 Phan Thị Thu Thảo Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn Bàn Thạch 0.30
18 Nguyễn Thị Lượt Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn Nam Quang 1 0.30
19 Nguyễn Thị Giang Hồng Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn Nam Quang 2 0.30
20 Phạm Thị Bích Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn Nam Quang 3 0.20
21 Nguyễn Thị Xiêm Xã Nghĩa An Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn An Lá 1 0.30
22 Mai Thị Nhung Xã Nghĩa An Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn An Lá 2 0.30
23 Nguyễn Thị Dàng Xã Nghĩa An Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn An Lá 3 0.30
24 Lại Thị Mai Xã Nghĩa An Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn Vân Đồn 0.30
25 Đỗ Thị Nga Xã Nghĩa An Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn Đại An 0.30
26 Nguyễn Thị Dung Xã Nghĩa An Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn Bái Thượng 1 0.30
27 Đoàn Thị Ngọc Xã Nghĩa An Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn Bái Thượng 2 0.20
28 Phạm Thị Dình Xã Nghĩa An Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn Bái Trạch 0.30
III Chi hội trưởng HND xã, phường
1 Nguyễn Tiến Đạt Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội Nông dân xóm Phố 0.20
2 Nguyễn Duy Hừa Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Tân Trại 0.20
3 Nguyễn Quý Tư Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Đông Chiền 0.20
4 Lưu Đình Bốn Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Giang Đậu 0.20
5 Trần Văn Tuất Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Thị 0.20
6 Lê Văn Nhã Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Dứa Thự 0.30
7 Nguyễn Thế Biên Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Lạc Tiền 0.20
8 Phan Văn Xướng Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Phú Lâm 0.20
9 Nguyễn Văn Ức Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Nam Quang 1 0.30
10 Nguyễn Chi Phương Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Nam Quang 2 0.30
11 Mai Thanh Thiện Xã Nghĩa An Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn An Lá 1 0.30
12 Nguyễn Xuân Cường Xã Nghĩa An Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn An Lá 3 0.30
13 Hoàng Văn Sửu Xã Nghĩa An Chi hội trưởng Hội Nông dân thônVân Đồn 0.30
14 Phan Văn Xê Xã Nghĩa An Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Đại An 0.30
15 Nguyễn Văn Quỳnh Xã Nghĩa An Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Bái Thượng 1 0.30
16 Nguyễn Thị Ngọc Ngà Xã Nghĩa An Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Bái Thượng 2 0.20
17 Lê Văn Nông Xã Nghĩa An Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Bái Trạch 0.30
IV Khối Chi hội trưởng CCB xã, phường
1 Phạm Đình Phóng phường Nam Vân Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh TDP Địch Lễ B 0.20
2 Phạm Văn Khánh phường Nam Vân Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh TDP Xóm 8 0.20
3 Hoàng Xuân Thụ phường Nam Vân Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh TDP Thượng Hữu 0.30
4 Phạm Văn Tiến phường Nam Vân Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh TDP Xóm 7 0.30
5 Trần Văn Ích phường Nam Vân Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh TDP Trung Lợi 0.30
6 Nguyễn Thế Sâm Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh xóm Phố 0,2
7 Nguyễn Thế Khoảnh Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh thôn Tân Trại 0,2
8 Nguyễn Duy Giữa Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh thôn Đông Chiền 0,2
9 Phan Văn Doanh Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh thôn Giang Đậu 0,2
10 Nguyễn Thế Hồng Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh thôn Thị 0,2
11 Phan Văn Chuyển Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh thôn Dứa Thự 0,3
12 Lương Đình Kế Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh thôn Lạc Tiền 0,2
13 Lê Văn Chấn Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh xóm Hậu Phú 0,2
14 Phan Văn Kha Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh thôn Phú Lâm 0,2
15 Phan Văn Coóng Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh thôn Bàn Thạch 0,3
16 Nguyễn Cao Vang Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh thôn Nam Quang 2 0,3
17 Nguyễn Văn Nghị Xã Hồng Quang Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh thôn Nam Quang 3 0,2
18 Nguyễn Ngọc Tươi Xã Nghĩa An Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh An Lá 1 0.30
19 Đào Duy Hưng Xã Nghĩa An Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh An Lá 2 0.30
20 Hoàng Văn Điền Xã Nghĩa An Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh Vân Đồn 0.30
21 Vũ Quốc Đấu Xã Nghĩa An Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh Bái Thượng 1 0.30
22 Nguyễn Văn Công Xã Nghĩa An Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh Bái Thượng 2 0.20
23 Trần Đăng Tĩnh Xã Nghĩa An Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh Bái Trạch 0.30
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